
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

3,294,494,103

01/06/18 Anh Minh (Q10) CMTX T6 2,000,000 3,296,494,103

Chi phí ngày 01/06/2018 502,200 3,295,991,903

02/06/18 Chị Ngân (Q10) ủng hộ KTX 500,000 3,296,491,903

Tiền bán phiếu cơm ngày 02/6/18 (271 phần) 542,000 3,297,033,903

Chi phí ngày 02/06/2018 304,000 3,296,729,903

04/06/18 Chi phí ngày 04/06/2018 350,000 3,296,379,903

05/06/18 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/6/18 (243 phần) 486,000 3,296,865,903

Chi phí ngày 05/06/2018 742,000 3,296,123,903

06/06/18  Anh Tăng Quân Nam CMTX T6 2,000,000 3,298,123,903

07/06/18 Chị Nguyễn Thị Hằng (Tân Bình) ủng hộ KTX 1,000,000 3,299,123,903

Anh Nguyễn Đức Quân (Mỹ) CMTX T6 500,000 3,299,623,903

Anh Lại Anh Việt (Q10) CMTX T6 200,000 3,299,823,903

Anh Lại Việt Phương (Q10 ) CMTX T6 200,000 3,300,023,903

Anh Lại Việt Phong (Q10 ) CMTX T6 200,000 3,300,223,903

Tiền bán phiếu cơm ngày 07/6/18 (162 phần) 324,000 3,300,547,903

Chi phí ngày 07/06/2018 1,610,000 3,298,937,903

08/06/18 Anh(chị) Duong Xuan Thanh ủng hộ KTX 4,000,000 3,302,937,903

09/06/18 Chị Nguyễn Thị Phi Hường (Q10) CMTX T6 200,000 3,303,137,903

Chị Lê Thị Bích (Q6) ủng hộ KTX 300,000 3,303,437,903

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhụy ủng hộ KTX 200,000 3,303,637,903

Nhóm Như Vân ủng hộ KTX 2,000,000 3,305,637,903

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 06/2018

Chi Tiết

Tồn tháng 05/2018



Tiền bán phiếu cơm ngày 09/6/18 (240 phần) 480,000 3,306,117,903

Chi phí ngày 09/06/2018 1,536,000 3,304,581,903

10/06/18 Chi phí ngày 10/06/2018 11,000 3,304,570,903

12/06/18 Chị Lê Thị Thanh Thủy (Bình Dương) ủng hộ KTX 1,000,000 3,305,570,903

Chị Trúc Linh ủng hộ KTX 600,000 3,306,170,903

Anh Do Huu Minh CMTX T6 500,000 3,306,670,903

Tiền bán phiếu cơm ngày 12/6/18 (270 phần) 540,000 3,307,210,903

Chi phí ngày 12/06/2018 960,000 3,306,250,903

14/06/18 Anh Kỳ (Bình Chánh) ủng hộ KTX 500,000            3,306,750,903

Tiền bán phiếu cơm ngày 14/6/18 (193 phần) 386,000 3,307,136,903

Chi phí ngày 14/06/2018 857,000 3,306,279,903

15/06/18 Chị Đoàn Thị Minh Hằng (Q10) CMTX T6 300,000 3,306,579,903

Anh Hoàng Tùng (Q1) ủng hộ KTX 1,500,000 3,308,079,903

Chi phí ngày 15/06/2018 350,000 3,307,729,903

16/06/18 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/6/18 (260 phần) 520,000 3,308,249,903

Chi phí ngày 16/06/2018 1,664,000 3,306,585,903

17/06/18 Chi phí ngày 17/06/2018 11,000 3,306,574,903

Lương  Kỳ 1 T6 C Nga 1,000,000 3,305,574,903

Lương  Kỳ 1 T6 C Nghĩa 500,000 3,305,074,903

Lương  Kỳ 1 T6 Tuấn Tú 2,000,000 3,303,074,903

18/06/18 Chị Khuulanhuong CMTX T6 200,000            3,303,274,903

Chị Kimnhut CMTX T6 200,000            3,303,474,903

Chị Thảo Tống (Q10) ủng hộ KTX 11,300,000       3,314,774,903

Chi phí ngày 18/06/2018 350,000 3,314,424,903

19/06/18 Tiền bán phiếu cơm ngày 19/6/18 (253 phần) 506,000            3,314,930,903

20/06/18 Chị Le Thi Thnah Ha ủng hộ KTX 5,000,000         3,319,930,903



Chị Nguyễn Thị Phước (Đồng Nai ) ủng hộ KTX 500,000            3,320,430,903

Chi phí ngày 20/06/2018 869,493 3,319,561,410

21/06/18 Chị Tô Mỹ Ngọc (Q11) ủng hộ KTX 720,000            3,320,281,410

Anh Trần Văn Thanh ủng hộ KTX 1,000,000         3,321,281,410

Chị Diệu Hòa (Tân Bình) ủng hộ KTX 100,000            3,321,381,410

Chị Liên Nung (Tân Phu ủng hộ KTX 500,000            3,321,881,410

Chị Khưu Xuân Liên (Q11) ủng hộ KTX 500,000            3,322,381,410

Tiền bán phiếu cơm ngày 21/6/18 (250 phần) 500,000            3,322,881,410

22/06/18 Anh Phan Vi Dan ủng hộ KTX 1,000,000         3,323,881,410

Chi phí ngày 22/06/2018 998,000 3,322,883,410

23/06/18 Anh Thành ủng hộ KTX 1,000,000         3,323,883,410

Anh(chị) Nguyễn Đông Hải (USA) ủng hộ KTX 2,000,000         3,325,883,410

Tiền bán phiếu cơm ngày 23/6/18 (277 phần) 554,000            3,326,437,410

25/06/18 Anh Năm Cường (Q5) ủng hộ KTX 1,000,000         3,327,437,410

Lãi T6 ATM 6,612                3,327,444,022

26/06/18 Chị Nhung (Q12) ủng hộ KTX 500,000            3,327,944,022

Chị Mỹ Hạnh (Q7) ủng hộ KTX 1,000,000         3,328,944,022

 Chị Nguyễn Thị Hồng (Q3) ủng hộ KTX 500,000            3,329,444,022

 Anh(chị) Jimmy C Trần (Mỹ) ủng hộ KTX 2,000,000         3,331,444,022

Tiền bán phiếu cơm ngày 26/6/18 (269 phần) 538,000            3,331,982,022

27/06/18 Chị Doit CMTX T7 1,000,000         3,332,982,022

Chi phí ngày 27/06/2018 205,000 3,332,777,022

28/06/18 Lãi STK 1T 1,063,053         3,333,840,075

Tiền bán phiếu cơm ngày 28/6/18 (189 phần) 378,000            3,334,218,075

Chi phí ngày 28/06/2018 590,000 3,333,628,075



29/06/18 Chị Chung Thị Vàng (Tân Phú) ủng hộ KTX 2,500,000         3,336,128,075

Chị Ngân (Q10) ủng hộ KTX 500,000            3,336,628,075

Chi phí ngày 29/06/2018 20,000,000 3,316,628,075

30/06/2018  Anh Nhannguyenak CMTX T6 1,000,000         3,317,628,075

Chị Nguyễn Thị Hùng (Q10) ủng hộ KTX 200,000            3,317,828,075

Anh Minh CMTX T6 1,000,000         3,318,828,075

Tiền bán phiếu cơm ngày 30/6/18 (283 phần) 566,000            3,319,394,075

Chi phí ngày 30/06/2018 1,722,100 3,317,671,975

Lương  Kỳ 2 T6 C Nga 500,000 3,317,171,975

Lương  Kỳ 2 T6 C Nghĩa 500,000 3,316,671,975

Lương  Kỳ 2 T6 Tuấn Tú 2,000,000 3,314,671,975

60,309,665       40,131,793 3,314,671,975

Thu Chi Tồn

3,294,494,103

1,069,665 3,295,563,768

9,500,000 3,305,063,768

43,420,000 3,348,483,768

6,320,000 3,354,803,768

40,131,793 3,314,671,975

60,309,665 40,131,793 3,314,671,975

Tồn quỹ cuối tháng 06/2018

Chi tiết

Tồn tháng 05/2018

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán cơm (3160 phần)

Tổng chi phí trong tháng

Tồn quỹ cuối tháng 06/2018



Ngày DIỄN GIẢI SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

01/6/18 Phí quản lý TK VCB 1 2,200 2,200

Cá viên basa hấp 20 25,000 500,000

502,200

02/6/18 Chuối 30 7,000 210,000

Nước rửa chén 10 5,000 50,000

Phí Điện thoại bàn T5 1 44,000 44,000

304,000

04/6/18 Chả cá basa tươi 10 23,000 230,000

Chả cá basa hấp 5 24,000 120,000

350,000

05/6/18 Thịt xay 10 50,000 500,000

Chuối 30 7,000 210,000

Hành lá 1 32,000 32,000

742,000

07/6/18 Thịt ba rọi 20 50,000 1,000,000

Đậu hủ 333 400,000

Chuối 30 7,000 210,000

1,610,000

09/6/18 Chuối 30 7,000 210,000

Bí xanh 10 3,000 30,000

Đậu bắp 12 5,000 60,000

Đùi  gà góc tư 45 26,000 1,170,000

Ớt hiểm 1 24,000 24,000

Ớt khô 0.5 40,000 20,000

Sả cây 2 11,000 22,000

1,536,000

10/6/18 Phí DV Internet T5 1 11,000 11,000

11,000
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12/6/18 Thịt đùi 15 50,000 750,000

Chuối 30 7,000 210,000

960,000

14/6/18 Chuối 25 7,000 175,000

Hành lá 1 32,000 32,000

Chả lụa 5 60,000 300,000

Chả chiên 5 70,000 350,000

857,000

15/6/18 Chả cá basa hấp 5 24,000 120,000

Chả cá basa tươi 10 23,000 230,000

350,000

16/6/18 Thịt xay 15 50,000 750,000

Chuối 30 7,000 210,000

Thớt nhựa 3 60,000 180,000

Phí Internet T5 1 350,000 350,000

Cà chua 4 15,000 60,000

Tăm 2 22,000 44,000

Khăn giấy 1 70,000 70,000

1,664,000

17/6/18 Phí SMS VCB T5 1 11,000 11,000

Lương  Kỳ 1 T6 C Nga 1,000,000

Lương  Kỳ 1 T6 C Nghĩa 500,000

Lương  Kỳ 1 T6 Tuấn Tú 2,000,000

3,511,000

18/6/18 Chả cá basa hấp 5 24,000 120,000

Chả cá basa tươi 10 23,000 230,000

350,000

20/6/18 Tiền điện T6 1 669,493 669,493

Phí VS T6 1 200,000 200,000

869,493

22/6/18 Tiền nước T5 1 598,000 598,000
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Phí VC gạo đi Hà Tĩnh 1 400,000 400,000

998,000

27/6/18 Đầu nối vòi nước 1 15,000 15,000

Bộ đèn đôi 1 170,000 170,000

Dây điện 5 4,000 20,000

205,000

28/6/18 Chả cá basa hấp 15 24,000 360,000

Chả cá basa tươi 10 23,000 230,000

590,000

29/6/18 Hổ trợ Quỹ Nồi cháo Sơn La 1 20,000,000 20,000,000

20,000,000

30/6/18 Thịt xay 15 50,000 750,000

Hành lá 1 25,000 25,000

Ớt 1 40,000 40,000

Chuối 30 7,000 210,000

Cà chua 5 13,000 65,000

Chả chiên 4.5 337,000

Trứng gà 100 2,500 250,000

Lương  Kỳ 2 T6 C Nga 500,000

Lương  Kỳ 2 T6 C Nghĩa 500,000

Lương  Kỳ 2 T6 Tuấn Tú 2,000,000

Phí chuyển tiền T6(cùng hệ thống) 12 2,200 26,400

Phí chuyển tiền T6 (khác hệ thống) 1 7,700 7,700

Phí chuyển tiền T6 (khác hệ thống) 1 11,000 11,000

4,722,100

40,131,793
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